
 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

4 tuần ( Từ ngày : 21/ 10/2024-> 15/11/2024) 

                                               

1.Phát triển thể chất 

-  Phát triển sự phối hợp vận động của các bộ phận cơ thể thực hiện bò qua cổng 

không bị vướng hay làm ngã hoặc chạm lệch cổng chui: Bò chui qua cổng.( MT 7) 

- Rèn cho trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động: Tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay 

(MT 8) 
- Phát triển sự nhanh nhạy khéo léo và phối hợp vận động – các giác quan: Chuyền 

bóng qua đầu qua chân ( MT14) 

- Luyện cho trẻ thực hiện các bài tập vận động khéo léo, rèn sức khỏe dẻo dai phát 

triển cơ tay: Ném xa bằng 1 tay ( MT 22) 

-  Cháu biết nhu cầu ăn uống của gia đình, tham gia chế biến một số thức ăn đơn 

giản: Thể hiện trong góc chơi phân vai “chơi gia đình”.( MT 33) 

-  Thực hiện được 1 số công việc vừa sức của trẻ như ở nhà giúp bố nhặt rau, lấy nước 

cho bố mẹ. (MT 34) 

2.Phát triển nhận thức  

- Biết một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình như tên bố mẹ, người thân 

trong gia đình: KPXH: Gia đình của bé ( MT 39) 

- Trẻ nhận biết, phân loại theo những đặc điểm, công dụng của từng món đồ dùng sinh 

hoạt trong gia đình và sự khác nhau của các chữ cái đã học:  KP “Phân nhóm đồ dùng 

gia đình theo công dụng và chất liệu” – LQCC ”e, ê” (MT 48) 

- Trẻ nhận biết chữ số 3, nhóm đồ vật đồ dùng có số lượng 3, chọn số lượng tương 

ứng: LQVT ” Sô lượng 3) (MT 55) 

- So sánh số lượng nhiều hơn-ít hơn của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3: LQVT 

”So sánh số lượng trong phạm vi 3 ” (MT 52) 

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp phù hợp với các đối tượng để ghép đôi lại với nhau: 

LQVT ”Ghép tương ứng” (MT 56) 

- Trẻ phân biệt và nhận biết được điểm giống nhau và khác nhau của các hình tam 

giác, tròn, hình vuông, hình chữ nhật: LQVT ”Phân biệt các hình” (MT 58) 

- Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản trong hoạt động vui chơi 

Xây nhà của bé ( MT 59) 

- Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn,xóm) khi được hỏi, trò 

chuyện tìm hiểu về ngôi nhà mà trẻ đang sinh sống. Khám phá các kiểu nhà (MT 65) 

3.Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ đọc và thuộc các bài thơ, đồng dao, ca dao trong chủ đề gia đình như: Thơ “Em 

yêu nhà em” các bài ca dao “Công cha, nghĩa mẹ”,...(MT 79) 

- Trẻ kể lại một câu chuyện có nhiều tình tiết khác nhau thông qua hoạt động: PTNN 

“Một chuyến du lịch của Bo và Bi” (MT 80) 

- Trẻ mô tả hành động các nhân vật trong tranh truyện của các câu chuyện đã xem: 

Chuyện “Tích chu”; chuyện “Quà tặng mẹ” (MT 85)  

4.Phát triển thẫm mỹ 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.(MT 90) 



- Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ như vẽ các nét đơn giản để tạo thành 1 bức tranh, xé 

dán thành 1 bức tranh và tô màu phối hợp tạo ra sản phẩm đẹp (MT 93) 

5. Phát triển tình cảm - xã hội 

- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố - mẹ.( MT 95) 

- Trẻ thể hiện được tình cảm yêu mến quan tâm đến những người thân trong gia 

đình. Biết vâng lời ông bà, ba mẹ. (MT 104) 

- Biết nói lời cảm ơn khi được nhận quà, xin lỗi khi có lỗi, chào hỏi lễ phép với 

người lớn (MT 105) 
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GIA ĐÌNH  CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 4 tuần  

( từ 21/10 -> 15/11/2024)  

GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Từ ngày: 21/10 – 25/10/2024 

- Các thành viên trong gia đình: Tôi, bố 

mẹ anh chị em ( họ tên , sở thích ..) 

- Công việc của các thành viên trong 

gia đình  

- Họ hàng ( ông, bà, cô, dì, chú, bác,…) 

- Những thay đổi trong gia đình ( có 

người chuyển đi, có người sinh ra, có 

người mất đi..) 

 

GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NHÀ 

Từ ngày: 28/10 – 1/11/2024 

- Địa chỉ gia đình  

- Nhà: là nơi gia đình chung sống, biết dọn dẹp 

và giữ gìn nhà cửa sạch sẽ . 

- Có nhiều kiểu nhà khác nhau ( nhà 1 tầng, 

nhiều tầng, nhà tập thể, nhà ngói, nhà tranh …) 

- Biết nhiều vật liệu khác nhau để làm nhà và 

các bé có thể tự sáng tạo sắp xếp, lắp ghép 

thành những ngôi nhà bé yêu thích. 

 

 

ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT TRONG GIA 

ĐÌNH 

Từ ngày: 4/11 – 8/11/2024 

- Trẻ biết đồ dùng cần thiết trong 1 gia đình 

- Biết được mỗi đồ dùng trong gia đình đều có 

chất liệu và công dụng khác nhau  

- Biết các loại thực phẩm cần thiết cho gia đình, 

cần ăn thức ăn hợp vệ sinh 

NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH 

Từ ngày: 11/11 – 15/11/2024 

- Trẻ biết gia đình là nơi vui vẻ, hạnh phúc. 

-Trẻ tham gia các hoạt động cùng với các thành 

viên trong gia đình: các ngày kỉ niệm của gia 

đình, cách tiếp đón khách. 

- Biết được các nhu cầu của gia đình ( nhu cầu 

sức khỏe, tinh thần: ăn uống, du lịch, họ mặt 

gia đình,.. ) 

 



 

Mạng chủ đề nhánh: Gia đình của bé    

Tuần 7: Từ ngày :21/10/2024 ->25/10/2024 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 8: - Rèn cho trẻ biết 

phối hợp tay mắt trong vận 

động 

- Trẻ biết phối hợp tay mắt 

trong vận động 

 

Thể dục giờ học: tung 

bóng và bắt bóng bằng 

hai tay 

MT 34: Thực hiện được 1 

số công việc vừa sức của 

trẻ 

Phụ rửa rau, lấy thực phẩm đưa 

cho ba mẹ nấu. Làm gì khi trong 

nhà có người bị ốm.  

Hoạt động vui chơi: Góc 

phân vai “Chơi gia đình” 

Mọi lúc mọi nơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 39: Biết một số thông 

tin quan trọng về bản thân 

và gia đình. 

- Biết tên ba mẹ, người thân gần 

gủi, biết số nhà, số điện thoại để 

nhờ người giúp đở khi bị lạc 

đường. 

- Biết nghề nghiệp bố mẹ. 

- Khám phá xã hội:Gia 

đình của bé 

- Mọi lúc mọi nơi  

 

 

MT 48:  Trẻ nhận biết sự 

khác nhau của các chữ cái 

đã học 

-Trẻ nhận biết, phân biết được 

chữ cái đã học   

LQCC: e, ê 

MT 56: Trẻ nhận ra quy 

tắc sắp xếp phù hợp với các 

đối tượng để ghép đôi  

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp 

phù hợp với các đối tượng để 

ghép đôi lại với nhau 

LQVT ”Ghép tương 

ứng”  

-Hoạt động vui chơi  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 79: Đọc thuộc bài thơ, 

đồng dao, ca dao... 

- Trẻ đọc và thuộc các bài thơ, 

đồng dao, ca dao trong chủ đề 

gia đình 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 85: Mô tả hành động 

các nhân vật trong tranh  

-Trẻ mô tả hành động các nhân 

vật trong tranh truyện của các 

câu chuyện 

LQVH 

Kể chuyện ” Tích chu”      

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 90: Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

- Vận động, sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát. 

 

-Giáo dục âm nhạc: hát -

vỗ nhịp “ Múa cho mẹ  

xem” 

-Hoạt động vui chơi 

-Mọi lúc mọi nơi 

MT 93: Rèn kỹ năng tạo 

hình cho trẻ như vẽ các nét 

đơn giản để tạo ra sản 

phẩm. 

 

-Trẻ vẽ các nét đơn giản để tạo 

thành 1 bức tranh, và tô màu 

phối hợp tạo ra sản phẩm đẹp 

-Tạo hình: Vẽ tô màu 

người thân trong gia 

đình 

-Hoạt động vui chơi 

 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  



MT 95: Nói được tên, tuổi, 

giới tính của bản thân, tên 

bố - mẹ. 

- Tên, tuồi, giới tính của bản 

thân, bố mẹ. 

-Khám phá xã hội: Gia 

đình của bé 

-Mọi lúc mọi nơi 

MT 104: Trẻ thể hiện được 

tình cảm yêu mến quan tâm 

đến những người thân trong 

gia đình. Biết vâng lời ông 

bà, ba mẹ 

- Trẻ biết yêu thương ba mẹ, 

những người thân yêu trong 

gia đình 

-Mọi lúc mọi nơi  

-Hoạt động vui chơi 

MT 105: Biết nói lời cảm 

ơn khi được nhận quà, xin 

lỗi khi có lỗi, chào hỏi lễ 

phép với người lớn 

-Dạy trẻ lễ phép với người lớn -Mọi lúc mọi nơi 

- Giờ ăn 

Hoạt động vui chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mạng chủ đề nhánh:  Gia đình sống chung một nhà 

Tuần 8: Từ ngày: 28/10/2024 -1/11/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 22: Luyện cho trẻ 

thực hiện các bài tập vận 

động khéo léo, rèn sức 

khỏe dẻo dai phát triển cơ 

tay 

-Trẻ thực hiện các bài tập vận 

động 

TDGH: ném xa bằng 1 

tay 

MT 34: Thực hiện được 1 

số công việc vừa sức của 

trẻ 

Phụ rửa rau, lấy thực phẩm đưa 

cho ba mẹ nấu. Làm gì khi trong 

nhà có người bị ốm.  

Hoạt động vui chơi: Góc 

phân vai “Chơi gia đình” 

Mọi lúc mọi nơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 58: Trẻ phân biệt và 

nhận biết được điểm giống 

nhau và khác nhau của các 

hình tam giác, tròn, hình 

vuông, hình chữ nhật 

-Dạy trẻ nhận biết và phân biệt 

các hình  

LQVT ”Phân biệt các 

hình”  

 

MT 59:Sử dụng các vật 

liệu khác nhau để tạo ra các 

hình đơn giản. 

- Lắp ghép các hình hình học để 

tạo thành các hình mới theo ý 

thích và theo yêu cầu. 

-Làm quen với toán:Phân 

biệt các hình 

-Hoạt động vui chơi  

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 79: Đọc thuộc bài 

thơ, đồng dao, ca dao... 

- Trẻ đọc và thuộc các bài thơ, 

đồng dao, ca dao trong chủ đề 

gia đình 

LQVH 

Thơ ” Em yêu nhà em”  
Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 90: Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

- Vận động, sử dụng các dụng cụ 

gõ đệm theo nhạc, bài hát. 

 

-Giáo dục âm nhạc:  

Hát và vận động: Nhà của 

tôi   

Nghe hát: Chỉ có một trên 

đời 

-Hoạt động vui chơi 

-Mọi lúc mọi nơi 



MT 93: Rèn kỹ năng tạo 

hình cho trẻ như vẽ các nét 

đơn giản để tạo ra sản 

phẩm. 

-Trẻ vẽ các nét đơn giản để tạo 

thành 1 bức tranh, và tô màu 

phối hợp tạo ra sản phẩm đẹp 

-Tạo hình: Vẽ tô màu 

ngôi nhà 

-Hoạt động vui chơi 

*LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 104: Trẻ thể hiện 

được tình cảm yêu mến 

quan tâm đến những người 

thân trong gia đình. Biết 

vâng lời ông bà, ba mẹ 

- Trẻ biết yêu thương ba mẹ, 

những người thân yêu trong gia 

đình 

- Mọi lúc mọi nơi  

- Hoạt động vui chơi 

MT 105: Biết nói lời cảm 

ơn khi được nhận quà, xin 

lỗi khi có lỗi, chào hỏi lễ 

phép với người lớn 

-Dạy trẻ lễ phép với người lớn -Mọi lúc mọi nơi 

- Giờ ăn 

Hoạt động vui chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mạng chủ đề nhánh: Đồ dùng cần thiết trong gia đình   

Tuần 9: Từ ngày :04/11/2024 ->8/11/2024 

 
MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT14: Phát triển sự 

phối nhanh nhẹn khéo 

léo và phối hợp vận 

động – các giác quan. 

- Trẻ thực hiện dược vận động, 

phối hợp được các giác quan 

trong khi thực hiện  

-Thể dục giờ học : 

chuyền và bắt bóng qua 

đầu qua chân 

MT 34: Giúp bố mẹ 

làm một số việc vừa sức  

Phụ rửa rau, lấy thực phẩm đưa 

cho ba mẹ nấu. Làm gì khi trong 

nhà có người bị ốm. 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 48: Trẻ nhận biết, 

phân loại theo những đặc 

điểm, công dụng của 

từng món đồ dùng sinh 

hoạt trong gia đình. 

- Dạy trẻ nhận biết, phân loại 

được các đồ dùng sinh hoạt 

trong gia đình, biết được công 

dụng, đặc điểm riêng của những 

món đồ dùng thông qua hoạt 

động khám phá, vui chơi 

-Khám phá xã hội:Phân 

nhóm đồ dùng theo công 

dụng và chất liệu 

- Hoạt động vui chơi 

 

 

MT 55: Trẻ biết sử dụng 

các số để chỉ số lượng, 

số thứ tự. 

- Dạy trẻ nhận biết chữ số 3, 

nhóm đồ vật đồ dùng có số 

lượng 3, chọn số lượng tương 

ứng 

LQVT 

Số lượng 3 

 

MT 59: Sử dụng các vật 

liệu khác nhau để tạo ra 

các hình đơn giản 

-Trẻ chắp ghép các hình để tạo 

thành các hình theo ý thích và 

theo yêu cầu trong hoạt động 

- Hoạt động vui chơi 
 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 79: Đọc thuộc bài 

thơ, đồng dao, ca dao... 

- Trẻ đọc và thuộc các bài thơ, 

đồng dao, ca dao trong chủ đề 

gia đình 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 85: Mô tả hành 

động các nhân vật trong 

tranh  

-Trẻ mô tả hành động các nhân 

vật trong tranh truyện của các 

câu chuyện 

LQVH 

Kể chuyện ” Quà tặng 

mẹ”      

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 90: Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

- Vận động, sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát. 

 

GDAN 

Hát- vỗ tay theo tiết tấu 

chậm “Bé quét nhà” 

Nghe hát: “Ru con” 

-Hoạt động vui chơi 

-Mọi lúc mọi nơi 

MT 93: Rèn kỹ năng tạo 

hình  

-Cho trẻ vẽ các nét đơn giản để 

tạo thành 1 bức tranh, xé dán 

thành 1 bức tranh và tô màu 

phối hợp tạo ra sản phẩm đẹp 

-Tạo hình: Xé dán bông 

hoa trang trí cửa sổ  

-Hoạt động vui chơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  



MT 104: Trẻ thể hiện 

được tình cảm yêu mến 

quan tâm đến những 

người thân trong gia 

đình. Biết vâng lời ông 

bà, ba mẹ 

- Trẻ biết yêu thương ba mẹ, 

những người thân yêu trong 

gia đình 

- Mọi lúc mọi nơi  

- Hoạt động vui chơi 

MT 105: Biết nói lời 

cảm ơn khi được nhận 

quà, xin lỗi khi có lỗi, 

chào hỏi lễ phép với 

người lớn 

-Dạy trẻ lễ phép với người lớn -Mọi lúc mọi nơi 

- Giờ ăn 

- Tiêu chuẩn bé ngoan 

Hoạt động vui chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mạng chủ đề nhánh: Nhu cầu của gia đình 

Tuần 10: Từ ngày :11/11/2024 ->15/11/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 7: Phát triển sự phối 

hợp vận động của các bộ 

phận cơ thể 

-Trẻ thực hiện bài tập bò qua 

cổng không bị vướng hay làm 

ngã hoặc chạm lệch cổng chu) 

Thể dục giờ học :  

- Bò trong đường hẹp  

MT 33: Cháu biết nhu 

cầu ăn uống của gia 

đình.  

- Các bữa ăn trong gia đình, làm 

quen và tham gia chế biến một 

số món ăn đơn giản. Làm quen 

4 nhóm thực phẩm; chất bột 

đường, chất đạm, chất béo, 

khoáng chất và các vitamin. 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

 

MT 34: Giúp bố mẹ 

làm một số việc vừa sức  

Phụ rửa rau, lấy thực phẩm đưa 

cho ba mẹ nấu. Làm gì khi trong 

nhà có người bị ốm,  

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 52: So sánh số 

lượng của 2 nhóm đối 

tượng 

 

- Dạy trẻ so sánh số lượng nhiều 

hơn-ít hơn của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 3 

 

- LQVT ”So sánh số 

lượng trong phạm vi 3 ” 

MT 59: Sử dụng các vật 

liệu khác nhau để tạo ra 

các hình đơn giản 

-Trẻ chắp ghép các hình để tạo 

thành các hình theo ý thích và 

theo yêu cầu trong hoạt động 

- Hoạt động vui chơi 

 

   

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 79: Đọc thuộc bài 

thơ, đồng dao, ca dao... 

- Trẻ đọc và thuộc các bài thơ, 

đồng dao, ca dao trong chủ đề 

gia đình 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 80: Kể chuyện có 

mở đầu kết thúc 

 

Trẻ kể lại một câu chuyện có 

nhiều tình tiết khác nhau thông 

qua hoạt động 

PTNN  

“Một chuyến du lịch của 

Bo và Bi” 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

MT 90: Vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc. 

- Vận động, sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát. 

 

GDAN 

BDVN: Cả nhà đều yêu    

-Hoạt động vui chơi 

-Mọi lúc mọi nơi 

MT 93: Rèn kỹ năng tạo 

hình  

-Cho trẻ vẽ các nét đơn giản để 

tạo thành 1 bức tranh, xé dán 

thành 1 bức tranh và tô màu 

phối hợp tạo ra sản phẩm đẹp 

-Tạo hình: Gấp cái ví 2 

ngăn 
THNTH 

-Hoạt động vui chơi 

* LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  

MT 104: Trẻ thể hiện 

được tình cảm yêu mến 

quan tâm đến những 

- Trẻ biết yêu thương ba mẹ, 

những người thân yêu trong 

gia đình 

- Mọi lúc mọi nơi  

- Hoạt động vui chơi 



người thân trong gia 

đình. Biết vâng lời ông 

bà, ba mẹ 

MT 105: Biết nói lời 

cảm ơn khi được nhận 

quà, xin lỗi khi có lỗi, 

chào hỏi lễ phép với 

người lớn 

-Dạy trẻ lễ phép với người lớn -Mọi lúc mọi nơi 

- Giờ ăn 

- Tiêu chuẩn bé ngoan 

Hoạt động vui chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 7 

Chủ đề nhánh: Gia đình của bé   

Từ ngày: 21/10 – 25/10/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2: 21/10 Thứ 3: 22/10 Thứ 4: 23/10 Thứ 5: 24/10 Thứ 6: 25/10 

Đón trẻ  - Xem tranh-Trò chuyện về gia đình của trẻ  

  - Xem tranh Trò chuyện về tên gọi của người thân trong gia đình trẻ 

  - Xem tranh Trò chuyện về công việc của ba mẹ trẻ   
  - Xem tranh Trò chuyện về cảm xúc của trẻ đối với mọi người thân trong gia đình 

- Xem tranh Trò chuyện  về công việc của trẻ và anh chị em trẻ 

Cho cháu chơi trò chơi “kéo co” “chơi keng “ ( cả tuần ) 

TDS Hô hấp- tay 2- bụng 2- chân 2- bật 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

Quan sát 

vườn cà pháo 

TCVĐ: Về 

đúng nhà 

Chơi tự do 

 

Quan sát  

Cây hoa dừa 

cạn 

TCVĐ: Cho 

thỏ ăn 

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm: 

Pháo hoa nở 

trong nước 

Chơi tự do 

 

Quan sát 

Cổng hàng 

rào quanh 

trường 

TCVĐ:Về 

đúng nhà 

Chơi tự do 

Chăm sóc 

tưới cây  khu 

vực vườn cây 

thiên nhiên. 

TCVĐ: Cho 

thỏ ăn 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

     TDGH 

  Tung bóng 

và bắt bóng 

bằng 2 tay 

TCVĐ : Thả 

đĩa ba ba  

 

LQCC 

E,ê 
( Tiết 1) 

 

LQVH 

Kể chuyện ” 

Tích chu”      

 

Tạo hình 

Vẽ tô màu  

người thân 

trong gia đình 

( tr 9) 

 

GDAN 

Hát – múa 

”Múa cho mẹ 

xem” 

Nghe hát: Ba 

ngọn nến 

lung linh 

TCAN :Đoán 

tên bạn hát 

 

KPXH 

Gia đình của bé 

 

 

 

 LQVT 

Ghép tương 

ứng (trang 5) 

HĐVC - Phân vai : Gia đình, nấu ăn – bán hàng, bác sĩ 

-Xây dựng : - Xây nhà của bé 

- Nghệ thuật: - Làm tranh về gia đình ,vẽ tô màu, xé dán, khảm tranh về chủ đề 

gia đình, nghe- hát vận động các bài hát về chủ đề gia đình  
- Học tập: Chơi ô cửa bí mật – Tranh bù chổ thiếu – Ai biết đếm thêm nữa – 

Chọn đúng số lượng, sao chép chữ cái, bé vui học. Trò chơi vận động :  Chìm 
nổi 

-Thiên nhiên: Chơi đong nước     
HĐ 

chiều 

Hoạt động 

phòng máy 

HD trò chơi 

mới  

Cho thỏ  ăn 

TTVS 

Chùi mũi 

  

 Ôn  

Hát: ”Múa 

cho mẹ xem” 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

 

Trả trẻ    Chơi “Kéo co – về đúng nhà  ” 

` 

                                      

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 



Chủ đề nhánh: Gia đình sống chung một nhà 

Từ ngày: 28/10 – 1/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2: 28/10 Thứ 3: 29/10 Thứ 4: 30/10 Thứ 5: 31/10 Thứ 6: 1/11 

Đón trẻ  - Xem tranh Trò chuyện về các kiểu nhà  

  - Xem tranh Trò chuyện về ngôi nhà lá 

  - Xem tranh Trò chuyện về ngôi nhà một tầng     
  - Xem tranh Trò chuyện về ngôi nhà lầu   

- Xem tranh Trò chuyện  về ngôi nhà sàn  

Cho cháu chơi trò chơi “kéo co” “Cá sấu lên bờ “ ( cả tuần ) 

TDS Hô hấp- tay 3- bụng 2- chân 2- bật 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

Quan sát 

vườn hoa 

mười giờ 

TCVĐ: Cho 

thỏ ăn 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

đinh lăng 

TCVĐ: Bỏ 

giẻ  

Chơi tự do 

Thử nghiệm: 

Thổi nước ra 

khỏi chai 

Chơi tự do 

 

Quan sát các 

kiểu nhà xung 

quanh trường 

TCVĐ: Cho 

thỏ ăn 

Chơi tự do 

Trồng cây . 

TCVĐ: Bỏ 

giẻ 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

TDGH 

  Ném xa 

bằng 2 tay 

TCVĐ: Ai 

ném xa nhất 

 

LQCC 

       E,ê 
 ( Tiết 2) 

 

 

LQVH 

Thơ ” Em yêu 

nhà em” (Đọc 

thơ) 

Tạo hình 

Vẽ, tô màu 

ngôi nhà  

( tr8) 

GDAN 

Hát và vận 

động: Nhà 

của tôi   

Nghe hát: Chỉ 

có một trên 

đời 

TCAN :Ai 

đoán giỏi  

 

KPXH 

Khám phá 

các kiểu nhà  

 

 

LQVT 

Phân biệt các 

hình. 

( tr 15) 

 

HĐVC - Phân vai: Gia đình đi chợ nấu ăn , cô giáo 

-Xây dựng: Xây khu vườn nhà của bé  

- Nghệ thuật: Vẽ, tô màu đồ dùng gia đình – Làm album, nặn một số đồ dùng 

trong gia đình.Nghe nhạc , hát vận động các bài hát về gia đình  

- Học tập : Xem tranh, chơi đomino – Chơi ô cửa bí mật – Tranh bù chổ thiếu, 

phân loại đồ dùng trong gia đình. Bút chìm thông minh. TCVĐ: Chồng nụ, chồng 

hoa  

- Thiên nhiên: Đan lá cây    
HĐ 

chiều 

Tổ chức sinh 

nhật 

HD trò chơi 

mới 

Bỏ giẻ 

TTVS 

Chải đầu 

  

 Ôn 

Sách LQCC 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

 

Trả trẻ   Chơi “Nu na nu nống – tập tầm vong” 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 



Chủ đề nhánh: Đồ dùng cần thiết trong gia đình   

Từ ngày: 4/11 – 8/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2: 4/11 Thứ 3: 5/11 Thứ 4: 6/11 Thứ 5: 7/11 Thứ 6: 8/11 

Đón trẻ  - Xem tranh Trò chuyện về các món ăn hằng ngày trong gia đình  

  - Xem tranh Trò chuyện về các thức ăn giàu chất đạm, bột đường. 

  - Xem tranh Trò chuyện về trang phục mặc mùa hè.   
  - Xem tranh Trò chuyện về trang phục mặc cho mùa đông 

- Xem tranh Trò chuyện  về các trang phục cho đi dự tiệc, đi chơi 

Cho cháu chơi trò chơi “Lộn cầu vồng “ “ úp lá khoai “ ( cả tuần ) 

TDS Hô hấp- tay 3- bụng 3- chân 2- bật 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

Quan sát  

Cây hoa chuông 

vàng 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

Chơi tự do 

 

Quan sát  

Cây mai chỉ 

thiên 

TCVĐ: Chơi 

nhảy dây 

Chơi tự do 

Thử nghiệm: 

”Sự kì diệu của 

giấy ăn” 

Chơi tự do 

 

Quan sát Cô 

phục vụ chăm 

sóc vườn rau  

TCVĐ: Rồng 

rắn 

Chơi tự do  

Lao động vệ 

sinh “ Nhổ cỏ 

trong vườn 

trường TCVĐ: 

Chơi nhảy dây 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

    TDGH 

Chuyền và bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân 

TCVĐ: Kéo co    

Làm quen chữ 

cái 

E,Ê 
( Tiết 3) 

LQVH 

Kể chuyện: Quà 

tặng mẹ  

Tạo hình 

 

Xé dán bông 

hoa trang trí 

cửa sổ ( tr 10) 

 

 

GDAN 

Hát- vỗ tay theo 

tiết tấu chậm 

“Bé quét nhà” 

Nghe hát: “Ru 

con” (dân ca 

Nam bộ ) 

TCAN: Nốt 

nhạc vui 

KPXH 

Phân nhóm đồ 

dùng gia đình 

theo công dụng 

và chất liệu 

LQVT 

Số lượng 3 

( Tr 6) 

 

HĐVC - Phân vai: Gia đình – Bán hàng tap hóa  

- Xây dựng: - Xây nhà bếp 

- Nghệ thuật: - Vẽ, tô màu, khảm, làm allbum đồ dùng gia đình. Hát – vận động các bài hát 

theo chủ đề. TCVĐ: Kéo co. 

- Học tập: . Phân loại đồ dùng theo chất liệu. Đếm và đặt chữ số tương ứng, trò chơi chọn 

số tương ứng. 

 -Thiên nhiên: Làm đồng hồ, dây chuyền, mũ đội đầu bằng các loại lá cây 

TCVĐ: Nhảy dây 

HĐ 

chiều 

Hoạt động 

phòng máy 

Hướng dẫn trò 

chơi mới 

Nhảy dây    

Thao tác vệ 

sinh 

Lau mặt bằng 

khăn ướt  

 Ôn  

Bài hát theo 

chủ đề 

Sinh hoạt cuối 

tuần 

 

Trả trẻ    Chơi “ Kéo cưa lừa sẻ  ” 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 

Chủ đề nhánh: Nhu cầu của gia đình   

Từ ngày: 11/11 – 15/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2: 11/11 Thứ 3: 

12/11 

Thứ 4: 13/11 Thứ 5: 

14/11 

Thứ 6: 15/11 

Đón trẻ  - Xem tranh Trò chuyện về các món ăn hằng ngày trong gia đình  

  - Xem tranh Trò chuyện về các thức ăn giàu chất đạm, bột đường. 

  - Xem tranh Trò chuyện về trang phục mặc mùa hè.   
  - Xem tranh Trò chuyện về trang phục mặc cho mùa đông 

- Xem tranh Trò chuyện  về các trang phục cho đi dự tiệc, đi chơi 

Cho cháu chơi trò chơi “Lộn cầu vồng “ “ Mèo và chim sẻ “ ( cả tuần ) 

TDS Tập kết hợp theo nhạc: Thật đáng yêu 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

Quan sát  

Rau mồng tơi 

TCVĐ: Bỏ 

giẻ 

Chơi tự do 

 

Quan sát  

Cây đại phú 

quí 

TCVĐ: Kéo 

co 

  

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm: 

Ảo thuật với 

bìa giấy 

Chơi tự do 

 

 

Quan sát  

Thời tiết 

TCVĐ: Bỏ 

giẻ 

Chơi tự do 

 

 

Gieo hạt vườn 

rau 

TCVĐ: Kéo 

co 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động học 

TDGH 

Bò trong 

đường hẹp 

TCVĐ: Kéo 

co 

LQCC 

U, ư 
( Tiết 1) 

PTNN 

Kê chuyện 

theo tranh: Một 

chuyến du lịch 

của Bo và Bi    

Tạo hình 

Gấp cái ví 2 

ngăn (M) 

 

GDAN 

BDVN: Cả 

nhà đều yêu     

Nghe hát: 

Bếp lửa hồng     

TCAN: Tai ai 

tinh 

 

 

 

 

 

KPXH 

Một số đồ 

dùng sinh 

hoạt trong 

gia đình 

 

 

 LQVT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 3  

( tr 7)   

HĐVC - Phân vai: Gia đình, tổ chức sinh nhật- Bán cửa hàng bán quần áo  
- Xây dựng: - Xây Khu du lịch  

- Nghệ thuật: - Vẽ, tô màu tranh quần áo gia đình bé, làm nón, giỏ xách từ 

nguyên vật liệu mở, cắt dán album, tô màu chữ cái đã học – hát các bài hát 

theo chủ đề TCVĐ :  Chìm nổi  

- Học tập:  Trò chơi trúc xanh- Xem tranh về các đồ dùng ăn uống trong gia 

đình bé – Chọn đúng số lượng, sao chép chữ cái, bé vui học toán 

 -Thiên nhiên: Chơi với hột hạt     
HĐ chiều Hoạt động 

phòng máy 

HD trò chơi 

mới 

Bỏ giẻ 

Thao tác vệ 

sinh 

Gấp quần áo 

  

THNTH 

Chủ đề: 

PTGT   

Sinh hoạt 

cuối tuần 

 

Trả trẻ   Chơi “Bóng tròn to – Trời nắng trời mưa ” 

 


